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THÔNG TƯ
Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
[bookmark: _GoBack]1. Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (sau đây gọi là giấy tờ có giá) chưa đến hạn thanh toán mà bên mua nhận chuyển giao quyền sở hữu và không kèm theo cam kết bán, mua lại giấy tờ có giá hoặc bảo lưu quyền truy đòi.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các hoạt động sau:
a) Mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng trên thị trường quốc tế;
b) Mua, bán giấy tờ có giá theo phương án phục hồi đã được phê duyệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;
c) Phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng; mua lại và hoán đổi trái phiếu do chính tổ chức tín dụng phát hành;
d) Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bên bán, Bên mua giấy tờ có giá bao gồm các đối tượng sau:
1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng được mua, bán hẳn giấy tờ có giá phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện mua, bán hẳn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 3. Nguyên tắc mua, bán hẳn giấy tờ có giá
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định mua, bán hẳn giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
2. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá là đồng Việt Nam. 
3. Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp; không trong tình trạng đang được chiết khấu, bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; chưa đến hạn thanh toán gốc.
4. Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu được mua, bán hẳn có thời hạn tính từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá quy định tại tiết c khoản 1 Điều 5 Thông tư này đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi của kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu đó tối đa dưới 12 tháng.
5. Trái phiếu được mua, bán hẳn phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán và quy định tại Thông tư này.
6. Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, Bên mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.
7. Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức.
Điều 4. Hình thức giao dịch
	Việc lựa chọn áp dụng hình thức thực hiện giao dịch do Bên bán và Bên mua thỏa thuận phù hợp với điều kiện của từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải bảo đảm thực hiện giao dịch an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.
Điều 5. Thông tin giao dịch
1. Mọi giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá phải được xác nhận bằng văn bản hoặc các hình thức xác nhận khác được Bên bán và Bên mua thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật, phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a) Thông tin về Bên bán, Bên mua;
b) Tên gọi giấy tờ có giá; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; thời hạn giấy tờ có giá; ngày đến hạn giấy tờ có giá; giá trị theo mệnh giá giấy tờ có giá;
c) Ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá;
d) Giá thanh toán tiền mua giấy tờ có giá;
đ) Quyền và nghĩa vụ của Bên bán, Bên mua.
2. Mọi giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá đều phải được cập nhật, lưu lại đầy đủ trên cơ sở dữ liệu thông tin của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a) Thông tin về Bên bán/Bên mua;
b) Tên gọi giấy tờ có giá; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; thời hạn giấy tờ có giá; ngày đến hạn giấy tờ có giá; giá trị theo mệnh giá giấy tờ có giá;
c) Ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá;
d) Giá thanh toán tiền mua giấy tờ có giá;
đ) Quyền và nghĩa vụ của Bên bán, Bên mua;
e) Các chứng từ giao dịch mua/bán giấy tờ có giá.
Điều 6. Quy định nội bộ
1. Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành Quy định nội bộ về mua, bán hẳn giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với mô hình quản lý, đặc điểm, điều kiện kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
2. Quy định nội bộ phải có nội dung về điều kiện giấy tờ có giá được mua, bán hẳn, cơ sở xác định giá mua hẳn, giá bán hẳn. Quy định nội bộ phải quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá và phải bao gồm tối thiểu các quy định sau:
a) Quy trình nghiệp vụ đối với hoạt động mua, bán hẳn giấy tờ có giá;
b) Quy định quản lý rủi ro đối với hoạt động mua, bán hẳn giấy tờ có giá;
c) Phương án xử lý trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá không thanh toán đầy đủ gốc, lãi giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán và các vấn đề phát sinh trong quá trình mua, bán hẳn giấy tờ có giá phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ......../...../20....
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.
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